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TÓM TẮT SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến


Việc dạy đọc, dạy viết cho học sinh lớp 1 là vô cùng quan trọng bởi lớp 1 là tiền đề của các lớp học tiếp theo, nếu không đọc thông, viết thạo, học sinh sẽ không thể học được các môn học khác. Năm học 2017 - 2018, các trưởng trên toàn tỉnh tiếp tục dạy theo chương trình Tiếng Việt 1 - CGD. Sau gần 2 năm thực hiện, bản thân những giáo viên trực tiếp giảng dạy khối 1 không tránh khỏi những khó khăn nhất định như: vận dụng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo CGD định hướng… Nguyên nhân do giáo viên còn lúng túng trước sự đổi mới về nội dung cùng với sự đổi mới về cách dạy và cách học. Học sinh chưa ý thức được tầm quan trọng của việc đọc, viết cũng như tầm quan trọng của môn Tiếng Việt. Chương trình Tiếng Việt mới càng khó khăn hơn đối với học sinh dù sách thiết kế rất cụ thể và chi tiết. Song khó khăn hơn cả là hướng dẫn học sinh học các bài đọc phần Luyện tập tổng hợp, bởi ở các phần trước, khi học phần Âm hoặc Vần, các bài đọc còn ngắn, đơn giản và không yêu cầu học sinh nắm được ý nghĩa hay nội dung của bài thì sang phần này, các em phải tiếp xúc với nhiều bài đọc dài, khó, không những thế, học sinh phải ôn lại các luật chính tả, kiến thức ngữ âm, hiểu nội dung bài, giai đoạn này các em đã phải đọc thông, viết thạo, đọc hiểu.Thực tế, vẫn còn một số lượng không nhỏ học sinh đọc chưa trôi chảy lưu loát, đọc với tốc độ còn chậm nên không nắm được nội dung bài, chữ viết còn sai lỗi chính tả... Trước thực trạng và yêu cầu nói trên, để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn Tiếng Việt 1 - CGD nói chung, nâng cao chất lượng dạy và học phần Luyện tập tổng hợp nói riêng. tôi đã mạnh dạn nghiên cứu và đưa ra sáng kiến: "Nâng cao chất lượng dạy học phần Luyện tập tổng hợp môn Tiếng Việt lớp 1".
2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến
2.1. Điều kiện: Các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học phần Luyện tập tổng hợp môn Tiếng Việt 1 – CGD mà tác giả đề xuất trong sáng kiến này chỉ áp dụng có hiệu quả khi  giáo viên phải là người thực sự có tâm huyết, đủ tư liệu, được tập huấn  kỹ các kỹ thuật dạy học công nghệ môn Tiếng Việt lớp 1.

2.2. Thời gian: Sáng kiến được nghiên cứu, khảo nghiệm và áp dụng bắt đầu từ năm học 2017 – 2018.
2.3. Đối tượng áp dụng: Giáo viên và học sinh lớp 1 của trường dạy chương trình Tiếng Việt 1 – CGD.

3. Nội dung của sáng kiến
3.1. Tính mới, tính sáng tạo: Nội dung sáng kiến đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng dạy học phần Luyện tập tổng hợp. Trong quá trình nghiên cứu tôi đã tích lũy các phương pháp để hướng dẫn học sinh học sao cho có hiệu quả, tránh nhàm chán. Bản thân giáo viên cần bổ sung về kĩ năng sư phạm, cần tìm hiểu chương trình, mục tiêu học sinh cần đạt khi học các nội dung kiến thức, giúp học sinh nắm chắc kiến thức của từng bài, áp dụng tốt vào kĩ năng giao tiếp, vận dụng thực hành. Vì vậy tôi đưa ra các giải pháp cụ thể và chi tiết để học sinh được củng cố và rèn luyện về kĩ năng chiếm lĩnh ngữ âm, nắm chắc luật chính tả, rèn kĩ năng đọc, viết các tiếng, từ có âm (vần) đã được học một cách thành thạo.
3.2. Khả năng áp dụng: Kết quả khảo nghiệm cho thấy: Các biện pháp mà tác giả đã đề xuất có khả năng áp dụng trong tất cả các tiết dạy Tiếng Việt 1 – CGD -  phần Luyện tập tổng hợp.
3.3. Lợi ích thiết thực, giá trị, hiệu quả của sáng kiến: 
Sáng kiến góp phần làm phong phú thêm các phương pháp giảng dạy môn Tiếng Việt đã và đang áp dụng ở trường tiểu học hiện nay, đem lại hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao chất lượng dạy học.
4. Giá trị đạt được: Bản thân tôi sau khi nghiên cứu và áp dụng đã có hiệu quả rõ rệt: học sinh  mạnh dạn trong giao tiếp, chất lượng môn học Tiếng Việt cũng như một số môn học khác tăng lên nhiều so với các năm học trước. Từ thành công của sáng kiến này có thể là điều kiện để tôi tiếp tục nghiên cứu sâu hơn nữa về những mảng kiến thức khác của môn Tiếng Việt ở tiểu học.
5. Đề xuất khuyến nghị: Đề nghị các cấp lãnh đạo cho sáng kiến được triển khai, nhân rộng và tiếp tục mở rộng nghiên cứu, áp dụng ở các năm học sau.
MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

Việc dạy đọc, dạy viết cho học sinh lớp 1 vô cùng quan trọng vì đó là nền tảng, tiền đề để học sinh tìm tòi, phát hiện kiến thức trong hiện tại cũng như trong tương lai. Để đạt được điều đó thì người giáo viên cần phải tổ chức, hướng dẫn học sinh học tập đúng quy trình khoa học, tích cực hóa được các hoạt động của học sinh nhằm khơi dậy sự tò mò, sáng tạo, chủ động nắm bắt kiến thức.

Môn Tiếng Việt lớp 1 đem lại cho học sinh các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết, trong đó, chú trọng nhất là đọc đúng, viết đúng, ngoài ra còn nắm được một số kiến thức ngữ âm, luật chính tả, phát triển vốn từ, biết nói đúng các mẫu câu ngắn gọn, đọc đúng các văn bản đơn giản, hiểu nghĩa từ, ý nghĩa bài đọc.... Tất cả các kĩ năng đó được thể hiện rõ nhất trong phần Luyện tập tổng hợp.
Tuy vậy, ở sách giáo khoa và sách hướng dẫn giảng dạy môn Tiếng Việt CGD lớp 1, do quy trình, nội dung và bài đọc dài, lượng kiến thức nhiều mà thời lượng tiết học lại ít nên các kĩ năng trên chỉ dừng lại ở mức độ lướt qua sao cho trong 2 tiết học phải đảm bảo đủ quy trình 4 việc, bởi vậy mà chưa kĩ năng nào học sinh được rèn kĩ.
Về phía học sinh, các em chưa ý thức được tầm quan trọng của việc đọc, viết cũng như tầm quan trọng của môn Tiếng Việt bởi môn Tiếng Việt là công cụ để học tất cả các môn học và hoạt động giáo dục khác nên còn vô tư, mải chơi chưa chú trọng việc học. Lỗi này cũng một phần do giáo viên chưa có những biện pháp hiệu quả để cuốn hút học sinh vào các hoạt động học cụ thể cũng như tạo hứng thú cho các em yêu thích môn học.
Chương trình học giữa môn Tiếng Việt với các môn Toán, Tự nhiên Xã hội, Đạo đức... không đồng bộ. Một số bài đọc quá dài, khó hiểu, từ ngữ khó đọc dẫn đến các em đọc chậm, ngại đọc, đọc xong không hiểu được ý nghĩa của văn bản....Tai hại nhất là việc học sinh đọc vẹt, đọc sai từ dẫn tới mất đi sự chuẩn xác của từ ngữ.
        Chính vì những lý do về mặt lý luận và thực tiễn trên đây, tôi thấy cần thiết phải nghiên cứu và tìm ra những biện pháp nhằm "dần dần" khắc phục đồng thời nâng cao các kĩ năng đọc, viết, nắm chắc kiến thức ngữ âm cho học sinh. Những nghiên cứu đó đã được tôi thực hiện trong quá trình công tác thời gian qua, được kiểm nghiệm và tập hợp trong sáng kiến: "Nâng cao chất lượng dạy học phần Luyện tập tổng hợp môn Tiếng Việt lớp 1".

1.1. Mục đích nghiên cứu
       Nghiên cứu để đề xuất được các biện pháp nhằm đổi mới nâng cao chất lượng dạy học phần Luyện tập tổng hợp nói riêng, nâng cao chất lượng môn Tiếng Việt lớp 1 - CGD nói chung.
1.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

1.2.1. Nghiên cứu những vấn đề chung về dạy học Tiếng Việt 1- CGD 
1.2.2.Khảo sát và đánh giá thực trạng dạy và học phần Luyện tập tổng hợp môn Tiếng Việt 1 – CGD.

1.2.3. Đề xuất các biện pháp cải tiến tích cực nâng cao chất lượng dạy học phần Luyện tập tổng hợp môn Tiếng Việt 1 – CGD tại đơn vị tôi đang công tác.
1.3. Đối tượng nghiên cứu
- Hoạt động dạy và học phần Luyện tập tổng hợp Tiếng Việt 1 - CGD.
- Các tài liệu về dạy Tiếng Việt 1 – CGD.

1.4. Giới hạn, phạm vi nghiên cứu

       Sáng kiến tập trung vào nghiên cứu các biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy phần Luyện tập tổng hợp môn Tiếng Việt 1 – CGD ở đơn vị tôi đang công tác.

1.5. Phương pháp nghiên cứu 

1.5.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận

         Tổng hợp, phân tích, so sánh, hệ thống hóa, khái quát hóa và cụ thể hóa những nội dung phương pháp sử dụng trong môn Tiếng Việt.

1.5.2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn


Bao gồm: quan sát, điều tra, phỏng vấn, xin ý kiến chuyên gia và tổng kết kinh nghiệm, các phương pháp được sử dụng với mục đích khảo sát, đánh giá thực trạng việc dạy học phần Luyện tập tổng hợp môn Tiếng Việt 1 – CGD; đồng thời kiểm chứng mức độ cần thiết và mức độ khả thi của các biện pháp dạy học mà tác giả đề xuất trong sáng kiến.

1.5.3. Phương pháp thống kê toán học để xử lý số liệu
Tác giả đã sử dụng một số công thức toán thống kê để xử lý các số liệu nghiên cứu sáng kiến.

1.6. Ý nghĩa và điểm mới của sáng kiến
Nếu vận dụng hợp lý những biện pháp dạy học phần Luyện tập tổng hợp môn Tiếng Việt 1 – CGD do tác giả đề xuất trong sáng kiến thì hiệu quả giảng dạy nội dung phần Luyện tập tổng hợp sẽ được nâng cao, góp phần nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Việt ở trường tiểu học.
Điểm mới cơ bản so với những biện pháp đã từng được áp dụng trước đây đó là sáng kiến đã mạnh dạn đưa ra những giải pháp giúp học sinh nắm chắc kiến thức ngữ âm, ghi nhớ luật chính tả, đọc tốt, hứng thú với môn học. Tiếp đó là mạnh dạn đề xuất những cách thức, hình thức tổ chức dạy học giúp tiến trình tiết học nhẹ nhàng, không dập khuôn, máy móc mà sách hướng dẫn chưa đề cập đến.
2. Những vấn đề chung về việc dạy học phần Luyện tập tổng hợp chương trình Tiếng Việt 1 - CGD
2.1. Công nghệ giáo dục là gì?

Nói đến công nghệ là nhắc tới công cụ hoặc máy móc giúp con người giải quyết các vấn đề; các kĩ thuật của công nghệ bao gồm các phương pháp, vật liệu, công cụ và các tiến trình giải quyết một vấn đề và các sản phẩm được tạo ra từ công nghệ phải hàng loạt giống nhau. Còn công nghệ Giáo dục là một giải pháp giáo dục, là một cách làm giáo dục bằng công nghệ, được diễn giải bằng một hệ thống khái niệm khoa học đi liền với kĩ thuật thực thi và có một hệ thống ngôn ngữ tương ứng. Bản chất của công nghệ giáo dục là tổ chức và kiểm soát quá trình dạy học bằng một quy trình kỹ thuật được xử lý bằng giải  pháp nghiệp vụ sư phạm. Học theo công nghệ giáo dục giúp phát triển tư duy cho học sinh. Mỗi cá nhân được phát triển (về tinh thần) đều bằng lao động và học tập của chính mình. Mỗi học sinh muốn phát triển, phải tự mình học tập và lao động để hoàn thiện và phát triển toàn diện. Đây là việc làm vô cùng cần thiết được đầu tư ở tất cả các môn học. 

2.2. Quy trình công nghệ giáo dục

                                                          A 
    a

	A
	
	a

	Thành tựu văn minh có sẵn của nhân loại
	Quy trình công nghệ 

(phương pháp giáo dục)
	Sản phẩm giáo dục, sản

phẩm của cả A và 


- Quy trình công nghệ là hệ thống việc làm, thao tác tường minh do Thầy tổ chức, hướng dẫn - Trò thực thi. Hệ thống việc làm này phát triển lôgic chặt chẽ theo trình tự tuyến tính: V1→ V2  → V3  →   …. →  Vn 
- Trong mỗi việc làm gồm hệ thống các thao tác V= T1 + T2 + T3 +…. Tn
Mỗi việc làm tạo ra một sản phẩm giáo dục. Còn mỗi thao tác là phương tiện kĩ thuật để tạo ra sản phẩm đó. 

2.3.Quan điểm dạy học theo công nghệ giáo dục

- Học sinh là trung tâm: Thầy thiết kế, trò thi công, động viên khuyến khích học sinh.


- Tự chiếm lĩnh kiến thức: Tách đối tượng thành các phạm trù riêng biệt, xác định đối tượng chiếm lĩnh.


- Phát triển tư duy: Chiếm lĩnh đối tượng theo sự phát triển của phương pháp làm ra sản phẩm khoa học: Con đường chiếm lĩnh từ trừu tượng đến cụ thể. Khác trước từ cụ thể đến trừu tượng. Chương trình SGK cũ: c - kéo co;  na- quả na... dẫn đến học sinh dễ bị học vẹt. 

2.4. Một số luận điểm của Giáo sư Hồ Ngọc Đại về giáo dục
2.4.1.Học để làm gì? 
Theo quan điểm giáo sư Hồ Ngọc Đại, mục đích của việc học là: 

-  Học để sống hạnh phúc trong cuộc sống thường ngày của mỗi cá nhân.
- Đi học là hạnh phúc.
- Đi học là phương thức mỗi cá nhân tự khẳng định mình, vì hạnh phúc của chính mình.
2.4.2.Học cái gì?

Học về Khoa học, học về Nghệ thuật, học về Cách sống (lối sống), quan điểm này hoàn toàn phù hợp với việc thực hiện đổi mới căn bản toàn diện về giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
2.4.3.Học như thế nào? 
Học như thế nào? hay nói cách khác là phương pháp học, cách học thế nào cho hiệu quả đó là điều vô cùng quan trọng. Theo công nghệ giáo dục:
- Cách học cái gì là làm ra cái đó trong nhà trường,học CÁCH cư xử KHÁI NIỆM.
- Quá trình giáo dục là quá trình nhà giáo dục tổ chức cho trẻ em thực hiện quá trình tự giáo dục "Thầy thiết kế - Trò thi công: khác với trước đây là "Thầy giảng giải - Trò ghi nhớ".
Với phương pháp này đảm bảo được việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, phát triển khả năng học tập của học sinh.
2.5. Mục tiêu, yêu cầu của việc dạy học phần Luyện tập tổng hợp

2.5.1. Mục tiêu


- Ôn tập lại các kiến thức về cấu trúc ngữ âm tiếng Việt.


- Rèn các kĩ năng : Nghe, nói, đọc, viết cho học sinh, trong đó chú trọng kĩ năng đọc, viết.

2.5.2. Yêu cầu


- Ngữ âm: Ôn các vấn đề tiếng, âm (nguyên âm, phụ âm, nguyên âm đôi), vần, luật chính tả

- Đọc: Luyện đọc các bài văn xuôi, thơ.

- Tập viết: Luyện tập viết chữ hoa.

- Chính tả: Luyện tập viết đoạn, bài, cách trình bày một bài.

Ở giai đoạn này học sinh được ôn lại cấu trúc ngữ âm:

+  Đưa ra một số tình huống  về ngữ âm tiếng Việt và luật chính tả.

+ Vận dụng làm một số bài tập ngữ âm và luật chính tả.

+ Tổng kết kiến thức ngữ âm theo hệ thống đã sắp xếp.

2.6. Nội dung, chương trình phần Luyện tập tổng hợp
2.6.1. Chương trình

- Sách Tiếng Việt 1 - CGD , tập ba
- Thực hiện từ tuần 27 đến hết tuần 35.
2.6.2. Nội dung

Phần Luyện tập tổng hợp - Tập Ba sách Tiếng Việt 1 - CGD mang tên TỰ HỌC. Phần này học sinh tự xử lý lấy hai mối quan hệ cơ bản:

- Quan hệ âm - chữ

- Quan hệ chữ - nghĩa

Mối quan hệ âm - chữ quyết định sự thành bại của việc học, chúng ta quen gọi là đọc thông, viết thạo.

Mối quan hệ chữ - nghĩa ở lớp 1 chỉ hạn chế trong phạm vi chính tả. Biết về nghĩa để viết đúng con chữ. Ví dụ: Tiếng /gia/ (trong gia đình) viết gia, còn tiếng /da/ (trong da thịt) thì viết da, chỉ có vậy thôi không tính đến nghĩa của từ (đến lớp 2 mới tính đến nghĩa của từ).
Tổ chức và kiểm soát tiết học phần này sao cho học sinh lớp 1 tự mình chiếm lĩnh cấu trúc ngữ âm của tiếng và viết đúng, đúng chữ cái, đúng chính tả. (Viết đúng theo quan hệ âm - chữ và quan hệ chữ - nghĩa).
Thiết kế tiết học tập ba - TỰ HỌC dựa trên cơ sở lý thuyết về ngữ âm - khái niệm ngữ âm - cấu trúc ngữ âm.... Quy trình 4 việc vẫn dùng cho tập ba nhưng lần này lưu ý hơn đến các kĩ năng thực tiễn đọc và viết. 
Việc 1: Luyện ngữ âm (trang lẻ sách Tiếng Việt - CGD lớp 1, tập ba) dành cho các khái niệm ngữ âm. Không có thêm khái niệm mới, mà là cơ hội cuối cùng đi lướt nhanh qua các sản phẩm có:

- Tiếng rời

- Tiếng khác nhau

- Tiếng khác nhau từng phần

- Tiếng thanh ngang

- Phụ âm

- Nguyên âm

- Vần

Việc 2: Đọc (trang chẵn sách Tiếng Việt 1 - CGD, tập ba)

Việc 3: Viết (vở Em tập viết - CGD lớp 1)

Việc 4: Viết chính tả (vở Chính tả)

3. Thực trạng việc dạy học phần Luyện tập tổng hợp chương trình Tiếng Việt 1 – CGD
Năm học 2017 – 2018 là năm học thứ hai toàn tỉnh áp dụng chương trình Tiếng Việt 1 – CGD. Với lớp 1, lần đầu tiên các em tiếp xúc với các môn học, đặc biệt là môn Tiếng Việt CGD. Ngay đầu năm học yêu cầu học sinh phải nắm chắc phần âm, vần, vẽ mô hình, phân tích tiếng, luật chính tả, nhận xét luồng hơi phát ra để phân biệt nguyên âm, phụ âm... .Vì vậy, học sinh chỉ ghi nhớ một cách máy móc bước đầu học đọc, học viết, học cách phân biệt nguyên âm, phụ âm, cách dùng mẫu, lập mẫu, luật chính tả, các em còn nhiều bỡ ngỡ và tiếp thu kiến thức thật khó khăn, một số em chỉ đọc vẹt chưa thuộc hết bảng chữ cái. Với đặc điểm học sinh lớp 1 thì việc dạy các môn học đạt theo Chuẩn kiến thức kĩ năng là một vấn đề rất khó, đặc biệt ở môn Tiếng Việt. Chương trình Tiếng Việt mới càng khó khăn hơn đối với các em, một chương trình hoàn toàn mới dù sách thiết kế rất cụ thể và chi tiết. Tuy nhiên việc vận dụng từ tài liệu vào thực tế của quá trình dạy học vẫn còn không ít khó khăn, vướng mắc nhất định.
Khi tôi dự giờ tiết: “Viết đúng chính tả” - Sách Tiếng Việt 1 - CGD tập 3 trang 29, phần Luyện tập tổng hợp, tôi thấy học sinh trong một tiết học phải nắm được luật chính tả theo âm- một chữ cái chỉ ghi một âm (VD: chữ a ghi âm /a/), nhưng một âm có thể ghi bằng một, hai, ba, hay thậm chí bốn con chữ (VD: âm /cờ/ ghi bằng ba con chữ c/k/q; âm iê ghi bằng iê/yê/ia/ya). Hay luật chính tả theo nghĩa(Có khi chúng ta phải căn cứ vào nghĩa để viết đúng chữ cái, là phụ âm đầu, phụ âm cuối, thanh). Ngoài việc nắm được luật chính tả, học sinh còn phải ghi nhớ, nhắc lại theo 4 mức độ: To, nhỏ, nhẩm, thầm. Kết thúc việc 1 là ôn tập kiến thức Ngữ âm, học sinh chuyển sang Việc 2: Đọc. Học sinh phải đọc lưu loát, đảm bảo tốc độ bài đọc. Ví dụ bài: Người ăn xin, sách Tiếng Việt – CGD lớp 1, tập 3 trang 28, sau khi đọc xong chuyển sang phần Tìm hiểu nội dung bài, ít nhất học sinh phải nắm được 1, 2 ý trong bài để nắm bắt nội dung... Bản thân giáo viên trực tiếp giảng dạy cùng nhiều đồng nghiệp khi tham gia dự giờ, góp ý rút kinh nghiệm tiết dạy còn thấy tiết học nặng nề, học sinh làm việc như một cái máy, nội dung kiến thức nhiều. Ban giám hiệu và một số đồng nghiệp góp ý nên tập trung vào rèn kĩ năng đọc, viết cho học sinh.
Chất lượng khi khảo sát môn Tiếng Việt phần học sinh đọc, làm bài tập phần đọc hiểu thì học sinh đọc tốc độ còn chậm, làm sai phần lựa chọn đáp án đúng theo nội dung bài đọc. Nhiều học sinh đọc còn nhỏ, ngọng và khi viết hay quên luật chính tả i, e, ê, luật chính tả về âm đệm, các tiếng có âm đầu l/n; r/d/gi hay c/k/q dẫn đến viết sai chính tả. Đây cũng là vấn đề khiến tôi trăn trở nên tôi đã xác định việc cần thiết phải rèn đọc thông viết thạo, cách tìm tiếng, từ mới, cách nối câu có âm, vần đã học, cách diễn đạt đủ ý khi trả lời câu hỏi cho học sinh giúp tự tin khi học tập và giao tiếp với bạn bè và thầy cô giáo, nâng cao tính sáng tạo, chủ động của giáo viên và học sinh tạo điều kiện để giáo viên có phương pháp giảng dạy tốt. 
       Với lượng kiến thức nhiều trong một tiết học,việc hướng dẫn học, chuyển tải nội dung bài để học sinh đọc tốt, nắm và thực hiện được các yêu cầu là vấn đề đòi hỏi nhiều năng lực sư phạm của giáo viên.

3.1. Thực trạng về chương trình 
- Thuận lợi
Theo GS.TSKH Hồ Ngọc Đại chia sẻ: Mục tiêu của dạy môn Tiếng Việt lớp 1 –CGD là giúp các em học sinh đọc thông, viết thạo, học đâu chắc đấy, nắm chắc luật chính tả, nắm chắc hệ thống cấu trúc ngữ âm Tiếng Việt. Đồng thời giúp các em phát triển tư duy và biết cách làm việc trí óc, phát huy năng lực tối ưu của mỗi cá nhân học sinh. 
Bản chất việc dạy học Tiếng Việt Công nghệ giáo dục là dạy khái niệm khoa học thông qua việc tự chiếm lĩnh tri thức của học sinh, phát triển năng lực tối ưu của từng cá nhân: Khả năng phân tích, tổng hợp, mô hình hóa. Học sinh học môn Tiếng Việt lớp 1–CGD là học cách làm việc trí óc, học cách học, học cách tự nhận xét, đánh giá quá trình và kết quả làm việc của mình. Cách học này giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách vững chắc, qua thời gian nghỉ hè không quên chữ.
Tài liệu thiết kế theo nguyên tắc Thầy giao việc - Trò thực hiện nên đã hình thành được ở giáo viên phương pháp dạy học tích cực, học sinh học tập tích cực. 
Phương pháp dạy học này có tính ưu việt, giúp giáo viên thay đổi những phương pháp cũ đã ăn mòn trong nhiều năm qua. Với phương pháp mới này nếu giáo viên đã được tập huấn sẽ dạy được và khi giáo viên dạy được thì học sinh sẽ học được “Học đến đâu được đến đó, học đến đâu chắc đến đó”. Thực hiện dạy học chương trình môn Tiếng Việt lớp 1–CGD này sẽ giúp cho học sinh lớp 1 có đủ kiến thức về tiếng Việt (đọc thông, viết thạo) làm cơ sở vững chắc cho học sinh lên lớp trên học tốt hơn.

- Khó khăn
+Trong quá trình giảng dạy, giáo viên không sử dụng đồ dùng trực quan chưa phù hợp đặc điểm nhận thức của học sinh lớp 1.

+ Quan điểm học phần âm, vần là " chân không về nghĩa " tạo cho học sinh thói quen đọc, nắm bắt từ ngữ một cách thụ động không hiểu nghĩa của từ.

+ Chưa có nhiều nội dung và thời gian dành cho việc rèn luyện kĩ năng nói

+ Nội dung bài dài so với độ tuổi của các em.

+ Một số từ ngữ, thành ngữ chưa thực sự phù hợp với học sinh lớp 1: cà rịch cà tàng, thu đủ bù chi, bạt ngàn man dã, trăm thứ bà giằn, xập xí xập ngầu, dĩ ân báo oán, ....

3.2. Thực trạng về phía giáo viên
- Thuận lợi
+ Được sự quan tâm của chính quyền địa phương và các cấp Đảng uỷ đã tạo điều kiện tốt cho công tác giáo dục của trường học. Chi bộ và Ban giám hiệu nhà trường luôn chỉ đạo sát sao tới công tác dạy và học.

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo đã thường xuyên tổ chức các chuyên đề, dạy mẫu cho giáo viên học tập theo từng mẫu cụ thể.
+ Cơ sở vật chất nhà trường có đủ phòng học 2 buổi/ ngày.
+ Giáo viên nhiều năm liền giảng dạy một khối lớp. Đội ngũ giáo viên trong khối đều là những người nhiệt tình trong công việc, có năng lực, chuẩn về trình độ đào tạo, thường xuyên trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, đưa những vấn đề khó, vướng mắc trong giảng dạy để cùng trao đổi, thảo luận trong các cuộc sinh hoạt chuyên môn.Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn chuyên môn do phòng đề ra.

+ Việc sử dụng kí hiệu thay cho lời nói, giáo viên đỡ mất thời gian. Quy trình đọc và phân tích tiếng rất kĩ, học sinh học sôi nổi. Hướng dẫn tập viết cụ thể, chi tiết, tỉ mỉ giúp học sinh viết đúng độ cao chữ, viết đúng luật chính tả.

+ Giáo viên không phải soạn bài, nên có thời gian nghiên cứu quy trình dạy hơn.
- Khó khăn
+ Đối với giáo viên lớp 1 nhất là giáo viên dạy lâu năm chưa xóa bỏ ngay được cách dạy Tiếng Việt theo chương trình cải cách, vì đã ăn sâu vào lối mòn vào suy nghĩ và cách làm.
+ Giáo viên còn nhiều lúng túng trong cách phát âm, đánh vần giữa mới và cũ, đôi khi còn hay nhầm lẫn âm và chữ (VD:  c/k/q - cờ; d/r/gi - dờ..... Cách đánh vần: u - ân - uân, tròn môi, không tròn môi....)
+ Kiến thức bài dài và khó. (Phần luyện tập tổng hợp: 1 bài 2 tiết, thực hiện 4 việc:
V1: Ôn cấu trúc ngữ âm, luật chính tả

V2: Đọc (bài đọc dài - có cả  bài học thuộc lòng)

V3: Viết tập viết (Tập viết chữ hoa, luyện viết từ, câu ứng dụng)

V4: Viết chính tả (Luyện viết chữ khó, luyện viết vở)

Mỗi một việc gần tương đương với một tiết học luyện từ và câu, tập đọc, chính tả, tập viết ở lớp 2)

+ Quy trình của bài dạy dài, thay đổi thường xuyên theo các mẫu nên đôi khi giáo viên chưa thuộc hết quy trình dạy mẫu này đã chuyển sang quy trình dạy mẫu khác mà theo quy định phải dạy đúng theo sách thiết kế.
3.3. Thực trạng về phía học sinh
- Thuận lợi
+ 100% học sinh tham gia học 2 buổi trên ngày, có cơ hội để các em được ôn luyện, thực hành trong tiết học buổi thứ 2. Điều kiện mua sắm sách vở dụng cụ học tập  phục vụ cho môn học tương đối đầy đủ.
+ HS có độ tuổi đồng đều nhau, tập trung ở gần trường thuận tiện cho việc  đi học, trao đổi bài.
+ Hình thức: Học mà chơi, chơi mà học giúp các em cảm thấy tự tin, mạnh dạn hơn khi tham gia học tập.

+ Trong quá trình học các em phân tích bằng thao tác vỗ tay làm cho tiết học vui và sôi nổi hơn, các em thuộc bài nhanh hơn.

+ Học sinh được luyện đọc nhiều nên kĩ năng đọc bài tốt hơn và không đọc vẹt.
- Khó khăn
+ Các em từ trường mầm non lên chưa bắt kịp được môi trường học tập mới còn rụt rè, chậm chạp, khả năng giáo tiếp còn hạn chế. Trong quá trình học còn mải chơi chưa chú ý học bài, học trước quên sau, nhanh chán.
+ Bố mẹ chưa quan tâm đến việc học của các em, còn khoán trắng cho giáo viên và nhà trường.

+ Một số em do hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn; một số em do bố mẹ đi làm xa dẫn tới không có ai lo cho việc học hành của các em ở lớp và ở nhà,

+ Giai đoạn đầu, nhiều học sinh chưa nhớ hết chữ, chưa biết cách cầm bút nhưng đã phải nghe viết chính tả. Học sinh còn nhiều lúng túng khi vẽ mô hình, phân tích âm và từng phần để đưa vào mô hình, chưa nắm được nguyên âm, phụ âm…

+ Học sinh lớp 1 mới chỉ biết đọc mà chưa quan tâm đến việc đọc thế nào cho đúng nên nhiều khi các em còn ngắt nghỉ hơi chưa đúng. Một số em phát âm sai do ngọng, lẫn các phụ âm đầu, vần, ...

+ Học sinh phải ghi nhớ nhiều luật chính tả.
+ Một thực tế cho thấy các em lớp 1 ít nhiều vẫn còn ảnh hưởng với cách đánh vần theo chương trình cải cách do ở gia đình các em được bố mẹ, anh chị hướng dẫn.
+ Đại đa số các em gặp khó khăn khi viết các tiếng có luật chính tả e, ê, i, luật chính tả về âm đệm dẫn đến các em viết sai chính tả rất nhiều nhất là giai đoạn đầu năm học. 
4. Các biện pháp dạy học phần Luyện tập tổng hợp môn Tiếng Việt 1 - CGD
Để khắc phục những khó khăn, hạn chế đã nêu trên, tôi đã đề ra một số biện pháp để khắc phục nhằm nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Việt phần Luyện tập tổng hợp như sau:
4.1. Khắc phục hạn chế của chương trình

- Chương trình Tiếng Việt chưa chú trọng việc giải nghĩa từ cho học sinh dẫn đến học sinh chưa nắm chắc được nghĩa của từ. Mặt khác không yêu cầu sử dụng đồ dùng trực quan trong khi vốn từ, vốn sống của học sinh lớp Một còn hạn chế. Để khắc phục điều này, tôi đã tận dụng những đồ dùng dạy Tiếng Việt cải cách, tự làm thêm một số đồ dùng dạy học khác như: đồ dùng trực quan, tranh ảnh, bảng ghi nhớ luật chính tả liên quan đến bài dạy. 
Ví dụ: Khi dạy bài: Vần (SGK Tiếng Việt CGD lớp 1, tập 3 trang 19), sau phần ôn tập lại kiến thức ngữ âm ở Việc 1, sang Việc 2: Đọc bài Trâu ơi, sách Tiếng Việt CGD lớp 1, tập 3 trang 18. Giáo viên có thể kết hợp sử dụng bảng phụ để hướng dẫn học sinh cách ngắt nghỉ, cách nhấn giọng trong các câu thơ. Ngoài  ra còn đưa thêm một số  hình ảnh về con trâu, máy cày,.... để giúp học sinh dễ nắm bắt nội dung bài.
- Có những bài học dài không thể đảm bảo thời gian trong một, hai tiết dạy thực hiện đủ quy trình 4 việc. Tôi đã khắc phục bằng cách ngay từ những tuần học đầu tiên của năm học, đặc biệt là ở 2 tuần 0 tôi đã giúp cho các em làm quen với các đồ dùng học tập, tư thế viết bảng con, cách cầm viết, xóa bảng, sách giáo khoa, bút chì,…. Tôi chú trọng việc sử dụng các kí hiệu(B: Bảng, S: Sách, V: vở, Đ: Bộ đồ dùng, Vẽ mô hình tách tiếng thành hai phần:

 , Đọc theo 4 mức độ: To – Nhỏ - Nhẩm – Thầm:                 ), thao tác (vỗ tay phân tích tiếng) để tránh mất nhiều thời gian trong tiết dạy, giáo viên không phải nói nhiều đồng thời tạo thói quen thực hành theo kí hiệu cho học sinh. Từ đó, học sinh và giáo viên có sự kết hợp nhịp nhàng, thao tác nhanh, gọn. Tuy đó là những điều đơn giản, nhưng với các em mới vào lớp 1 cùng là một việc rất khó khăn. Nếu nắm được những điều đó, thì khi giáo viên giao việc học sinh sẽ thực hiện tốt. Để làm tốt điều này, giáo viên cần nghiên cứu kĩ và thực hiện dạy đúng, dạy đủ nội dung 2 tuần 0, giáo viên không được bỏ bất kì một nội dung nào trong hai tuần 0. Việc sử dụng các kí hiệu và thao tác các việc phải được sử dụng thường xuyên trong tất cả các tiết học môn Tiếng Việt.
Ngoài ra, nếu tăng thời lượng tiết dạy, giáo viên có thể giãn bớt tiết ra nhưng việc nào dứt điểm việc ấy (dạy đủ 3 việc vào buổi sáng, buổi chiều sẽ dạy tiếp việc 4)
 Ví dụ: Dạy bài: Luật chính tả về nguyên âm đôi (SGK Tiếng Việt CGD lớp 1, tập 3 trang 41), Phần ôn tập kiến thức ngữ âm tương đối dài và cần phải giảng giải kĩ để học sinh nắm tốt luật chính tả. Ta có thể phân bố lại thời gian dạy các việc như sau:
+ Buổi sáng:  Việc 1: Luật chính tả về nguyên âm đôi

                              Việc 2: Đọc: Đọc bài Chiến thắng Bạch Đằng, sách Tiếng   Việt – CGD lớp 1, tập ba trang 40.

                    Việc 3: Viết (Viết bảng con, viết vở Em tập viết)
+ Buổi chiều: Việc 4: Viết chính tả

-  Học sinh từ môi trường mầm non, bước vào lớp 1, còn rất bỡ ngỡ, rụt rè, chưa mạnh dạn trong giao tiếp, khả năng nói, diễn đạt còn nhiều hạn chế nhưng trong chương trình lại chưa có nhiều nội dung và thời gian dành cho việc rèn luyện kĩ năng nói cho học sinh. Thông qua việc học tuần 0 sẽ giúp các em làm quen với thầy(cô), cũng như các bạn trong lớp. Trong các tiết học ở các tuần tiếp theo, giáo viên cần chú trọng việc tìm từ, luyện nói câu để mở rộng thêm vốn từ cho học sinh. Từ đó phát triển vốn từ và khả năng giao tiếp một cách tự nhiên ở các em, giúp các em tự tin hơn trong giao tiếp, cũng như khi nhận và hoàn thành nhiệm vụ. 
Ví dụ: Bài: Luật chính tả theo nghĩa, sách Tiếng Viêt – CGD lớp 1, tập 3, trang 83. Khi dạy Việc 2: Đọc, trong bài: Chim rừng Tây Nguyên, trang 82 có câu: "Chim piêu có bộ lông màu xanh lục. Chim vếch – ca mải mê rỉa bộ lông vàng óng.”. Sau khi giải nghĩa cho học sinh hiểu nghĩa của hai từ trên, giáo viên có thể đặt thêm câu hỏi: Em hãy tìm các từ khác cũng mang nghĩa xanh (hoặc vàng), nói câu có từ em vừa tìm,... Học sinh có thể tìm các từ chỉ màu sắc khác: xanh lam, xanh da trời, xanh biếc, xanh mướt,...... vàng ươm, vàng rực,.... Hay nói một số câu đơn giản: Nước sông xanh biếc. Những chú gà con lông vàng ươm.... Như vậy học sinh đã được mở rộng thêm vốn từ về màu sắc và luyện nói được một số câu, giúp các em phát triển khả năng giao tiếp – Khắc phục được phần nào hạn chế của chương trình.
- Đối với một số ngữ liệu chưa thực sự phù hợp với học sinh lớp 1, giáo viên có thể thay đổi ngữ liệu cho phù hợp với học sinh ở địa phương.

4.2. Phân loại đối tượng học sinh để có biện pháp dạy học phù hợp
 - Chúng ta tiến hành phân loại học sinh, tìm hiểu tình hình từng nhóm. Nguyên nhân nhóm học sinh cần hỗ trợ chủ yếu do không thuộc bảng chữ cái, thái độ học tập không đúng còn mải chơi, sự phát triển trí tuệ chậm, phụ huynh học sinh chưa quan tâm, gia đình còn khó khăn...Từ đó giáo viên có biện pháp giáo dục phù hợp.

- Dạy đâu chắc đó, học sinh phải nắm được bài, không để học sinh ngoài lề lớp học, phải để tất cả các đối tượng học sinh trong lớp đều được tham gia vào các hoạt động. Cần nắm chắc trình độ nhận thức của từng học sinh nhất là học sinh  cần hỗ trợ để giúp đỡ học sinh kịp thời trong từng tiết học và phụ đạo vào buổi chiều. Vừa học bài mới kết hợp ôn tập bài cũ, học sinh chưa đọc được tiếng giáo viên cần cho phân tích lại phần vần rồi mới kết hợp ghép tiếng. 

- Phân loại đối tượng học sinh theo nhóm và đặt tên nhóm khi tổ chức trò chơi(thi đọc trong nhóm). Có những bài tập phù hợp với trình độ từng nhóm học sinh để nhóm học sinh học tốt phát huy hết khả năng của mình(Đọc bài cả trang chẵn và trang lẻ), nhóm HS khác chỉ yêu cầu đọc 1 số tiếng có vần mới.

- Sắp xếp chỗ ngồi của học sinh trong lớp để các em hỗ trợ nhau.

- Quan tâm khích lệ học sinh, tạo cơ hội để học sinh được chủ động tích cực thông qua giờ học và thực hành. 
- Thường xuyên kiểm tra, gần gũi các em học sinh hay mắc lỗi để động viên, khuyến khích các em, không để các em chán nản và phối hợp cùng với gia đình tìm biện pháp rèn riêng cho từng em.
4.3.  Thực hiện tốt quy trình dạy các mẫu

Giáo viên phải nắm chắc và thực hiện đúng quy trình 4 việc của thiết kế Tiếng Việt lớp 1 CGD. Nắm chắc quy trình của từng mẫu, so sánh được sự giống và khác nhau trong từng mẫu để nắm bắt nhanh, chắc qua đó sẽ có có thao tác thực hiện đúng, chính xác trong quá trình giảng dạy.
QUY TRÌNH LUYỆN TẬP TỔNG HỢP TẬP 3

* So sánh với tập 1 và tập 2 thì tập 3 quy trình có thay đổi như sau:

Việc 1: Chiếm lĩnh ngữ âm (Luyện tập, củng cố)
 - Đưa ra một số tình huống về ngữ âm tiếng Việt và luật chính tả
-  Vận dụng làm một số bài tập ngữ âm và luật chính tả
 - Tổng hợp kiến thức ngữ âm theo hệ thống đã sắp xếp.

Việc 2: Đọc: Đọc trơn, đọc cả 4 mức độ âm thanh. Chú ý hơn đọc bằng mắt để tăng tốc độ đọc.
    Bước 1: Chuẩn bị       

- Đọc nhỏ


- Đọc bằng mắt

Thầy dùng hiệu lệnh yêu cầu học sinh đọc bằng mắt toàn bài, lưu ý đến các tiếng khó phát âm do đặc điểm phương ngữ. Học sinh nào gặp khó khăn thì ra tín hiệu hỗ trợ từ thầy, hoặc có thể nhờ học sinh bên cạnh. Giáo viên kiểm soát từng cá nhân, hỗ trợ học sinh gặp khó khăn, hoặc nhờ học sinh bên cạnh giúp đỡ..

             - Đọc to

 Giáo viên mời học sinh gặp khó khăn khi đọc bằng mắt đứng lên đọc các Chữ khó đọc trên bảng. Nếu học sinh chưa đọc trơn được, thầy cần hướng dẫn lại theo cách đánh vần  theo cơ chế tách đôi, không đọc Tiếng nguyên khối cho học sinh nhắc lại.                    
     Bước 2: Đọc bài        
 - Đọc mẫu: Yêu cầu người đọc mẫu (Thầy hay trò) đều phải đọc đúng ngữ điệu, chuẩn xác về ngữ âm.
- Đọc nối tiếp: Phải đọc nối tiếp thì từng học sinh mới chịu làm việc độc lập. Thầy phải kiểm soát để chỉnh sửa và uốn nắn kịp thời cho từng cá nhân, chỉ riêng cho từng em đó.
- Đọc đồng thanh: Thao tác đọc đồng thanh yêu cầu học sinh biết hợp tác theo nhóm, tổ, lớp... việc đọc ở 3 cấp độ (to, nhỏ, mấp máy môi) không chỉ giúp học sinh rèn kĩ năng đọc mà bước đầu giúp các em " vượt qua rào cản ngôn ngữ" thâm nhập sâu hơn vào nội dung văn bản đã chuẩn bị cho bước ba.
Giáo viên cần ghi nhớ: Quy trình này dành cho tất cả các phần đọc

+ Khi học sinh đọc cá nhân, thầy chú ý kiểm soát và sửa lỗi cho từng em.
+ Khi học sinh đọc đồng thanh, thầy cho học sinh đọc theo nhóm, theo tổ hoặc theo dãy bàn.

+ Sau mỗi phần đọc, thầy cho học sinh nhận xét lẫn nhau.Trên cơ sở đó, thầy động viên, khen và sửa lỗi chung cho học sinh.

 Bước 3: Hỏi đáp

Học sinh trả lời một số câu hỏi về nội dung bài, hoặc kể lại bài, hoặc học thuộc lòng (đối với bài ca dao, thơ, vè...)
Việc 3: Viết

- Viết  bảng con

- Viết vở Em Tập viết 

Việc 4: Chính tả 

  
-  Ôn luật chính tả (nếu có)

   
 - Nghe – viết 
SO SÁNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA QUYỂN 1,2 VÀ QUYỂN 3

* Quy trình
	ÂM, VẦN
	LUYỆN TẬP TỔNG HỢP

	Việc 1:Chiếm lĩnh ngữ âm (hình thái khái niệm ngữ âm)
	Việc 1: Ôn tập ngữ âm



	Việc 2: Viết (Dùng chữ ghi âm)
	Việc 2: Đọc

	Việc 3: Đọc (Từ chữ trở về âm)
	Việc 3: Viết

	Việc 4: Viết chính tả (tổng hợp cả 3 việc trên)
	Việc 4: Viết chính tả 




* Trình bày: 
	Quyển 1, 2
	Quyển 3

	Trang chẵn: Cơ bản (Bắt buộc)
	Trang chẵn: Bài đọc

	Trang lẻ: Phân hóa (Bài đọc)
	Trang lẻ: Ngữ âm


* Trình bày bảng

	Quyển 1, 2
	Quyển 3

	Việc 1
	Việc 2
	Việc 1
	Việc 3

	Việc 3
	Việc 4
	Việc 2
	Việc 4


4.4. Phân loại hệ thống cấu trúc vần gắn với luật chính tả

Giáo viên cần nắm chắc cấu trúc vần - chữ theo nguyên tắc: phụ âm ghép với nguyên âm để tạo thành tiếng (ba, bà, bá, bả…). Gồm 23 phụ âm, 11 nguyên âm và 03 nguyên âm đôi .Phụ âm đầu ghép với các vần theo mẫu tạo thành tiếng(ba, loa, lan, loan) ghép với 6 thanh.

Nắm chắc 5 kiểu vần: 


- Vần chỉ có âm chính: 

	B
	
	a
	




- Vần chỉ có âm đệm và âm chính

	L
	o
	a
	



- Vần có âm chính và âm cuối

	B
	
	a
	n



- Vần có cả âm đệm, âm chính và âm cuối

	L
	o
	a
	n



- Vần có nguyên âm đôi

	L
	
	iê
	n


Việc phân loại cấu trúc vần được gắn với luật chính tả: 

- Luật chính tả với âm c
+ Âm /c/ đứng trước âm đệm ghi bằng con chữ q, âm đệm ghi bằng con chữ u: quai, quê…
+ Âm /cờ/ đứng trước e,ê,i viết bằng con chữ /ca/ : ki, ke, kê
- Luật chính tả với âm /gờ/, /ngờ/
Âm /gờ/, /ngờ/ đứng trước e,ê,i viết bằng con chữ /gh/, /ngh/ : ghế, nghệ
- Luật chính tả với âm đệm:
+ Âm /c/ đứng trước âm đệm, âm /c/ ghi bằng con chữ q âm đệm ghi bằng con chữ u : quạ, quả, quê, quỷ,….
+ Âm /i/ đứng sau âm đệm được ghi bằng con chữ y : huy, lũy,…
(Âm /i/ có âm đầu viết bằng con chữ i : chi, đi, nhí,… không có âm đầu ghi bằng con chữ y : y tá, ý nghĩ,….)
- Luật chính tả nguyên âm đôi /uô/, ươ/, /iê/
	Nguyên âm đôi
	Không có âm cuối
	Có âm cuối
	Có âm đệm

	          /iê/
	Viết là ia: mía, bìa
VD : mía, bìa
	Viết là iê : tiền
VD : kiến, tiền
	Viết là yê :
VD : nguyên

	         /uô/
	Viết là  ua

cua, đùa, múa
	Viết là uô

Buồn, cuộn
	

	         /ươ/
	Viết là ưa : 
Cửa, dừa, sữa
	Viết là ươ :
Bướm, mượt
	


- Luật chính tả với dấu thanh
+ Dấu thanh được đặt trên đầu âm chính.
 + Dấu thanh với âm chính là nguyên âm đôi :
* Khi viết 1 mình  dấu thanh được đặt ở âm thứ nhất
* Khi có âm cuối thì dấu thanh được đặt ở âm thứ 2
	Nguyên âm đôi
	Không có âm cuối
	Có âm cuối

	            / iê/
	Dấu thanh ghi trên âm i

Vỉa, chìa, mía
	Dấu thanh ghi trên âm ê

Tiến, miền, điện

	            /uô/
	Dấu thanh ghi trên âm u
rùa, của, đùa
	Dấu thanh ghi trên âm ô
Chuồn, muộn, suốt

	            /ươ/
	Dấu thanh ghi trên  âm ư
Ngựa, hứa, thừa
	Dấu thanh ghi trên âm ơ
Lượt, vượn, cướp


- Luật chính tả viết hoa: 
+ Viết hoa chữ cái đầu của tiếng đầu câu.

+ Với tên người, tên địa lí Việt Nam phải viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi tiếng.
Ví dụ : Hải Dương,  Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Trường Sơn, Cửu Long.
+ Khi viết tên người, tên địa lí nước ngoài ta phải viết hoa chữ cái đầu tiên của tiếng đầu tiên. Giữa các tiếng phải có dấu gạch nối.
Ví dụ : Lu-i Pa-xtơ, Tô- mát, Ê-đi-xơn, Mê-kông, Von-ga, Ki-ép, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a.
+ Viết hoa để tỏ sự tôn trọng. Ví dụ: Bác Hồ, 
- Luật chính tả theo nghĩa: Có thể cho học sinh lấy ví dụ để phân biệt nghĩa hoặc giáo viên chủ động đưa ra ví dụ cụ thể giúp học sinh phân biệt nghĩa.
+ Luật chính tả âm đầu ch/ tr, gi/d/r, s/r, l/n, d/ v theo nghĩa. 
Ví dụ : tranh /chanh : bức tranh/ quả chanh

           Sách / xách : quyển sách/ xách nước

           Giành/ dành/ rành:  giành giật/ để dành/ rành mạch

           Núi / lúi : ngọn núi/ lúi húi

           Dằng/ vằng : dằng dặc/ vằng vặc.
 + Luật chính tả âm cuối n/ng ; t/c
 Ví dụ : tiến / tiếng : tiến bước/ tiếng hót

             Mắt/ mắc : tắt mắt/ thắc mắc
+ Luật chính tả dấu thanh

  Ví dụ :  nghỉ/ nghĩ : nghỉ ngơi/ nghĩ ngợi    


Luật chính tả là một phần kiến thức cơ bản và quan trọng trong chương trình Tiếng Việt 1 - CGD. Luật chính tả góp phần xử lí triệt để mối quan hệ âm và chữ. Nhờ vậy học sinh đạt được một trong những yêu cầu cơ bản của chương trình: Đọc thông, viết thạo nhờ nắm vững cấu trúc ngữ âm của tiếng, nắm chắc luật chính tả và do đó không bị tái mù. Chính vì vậy, giáo viên cần dạy tỉ mỉ, thường xuyên nhắc lại luật chính tả khi đọc hay viết gặp lại những từ có liên quan đến luật chính tả (gặp đâu dạy đó). Giáo viên cho học sinh đọc luật chính tả đến đâu thực hành viết vào bảng con đúng chữ đó (Âm /cờ/ đứng trước âm đệm ghi bằng con chữ q, học sinh viết chữ q…), Hoặc cho học sinh nhận diện luật chính tả sau khi giáo viên viết xong.
4.5. Chú trọng việc rèn kĩ năng đọc và viết cho học sinh
4.5.1. Rèn kĩ năng đọc

Học sinh lớp 1 thường phát âm sai
 
+  Các âm đầu dễ lẫn : n/l ; s/x, tr/ch ; d/r/gi ; b/p

+  Các cặp vần : anh/ăn ; inh/ưng ; ươn/ương ; ưu/iu ; ươu/iêu …
Với những lỗi phát âm cơ bản, trước hết, giáo viên phải phát âm chuẩn, sau đó, vận dụng một cách linh hoạt các phương pháp và hình thức sửa lỗi phát âm cho học sinh.
Giáo viên có thể sử dụng phương pháp luyện tập theo mẫu: Giáo viên phát âm chuẩn, rõ ràng, thật chậm từ 2 - 3 lần, sau đó cho học sinh phát âm sai phát âm lại. 
Phương pháp quan sát và phân tích cách phát âm: Giáo viên quan sát phát hiện học sinh phát âm sai; nói rõ nguyên nhân phát âm sai bằng cách chỉ ra cách sử dụng các bộ phận phát âm không đúng của các em. Sau đó, giáo viên mô tả cách phát âm, như: Nêu rõ vị trí đặt lưỡi, vị trí của lưỡi với răng, độ mở của môi...
Phương pháp luyện tập tổng hợp: Phân tích các thành phần và âm vị mắc lỗi để học sinh nhận diện (đối với các âm ghép như: th, nh, ch, kh, ph, gh, ng,tr)

Đưa vào trong ngữ cảnh để khu biệt nét nghĩa cho học sinh có ý thức phân biệt âm đúng âm sai (đối với các âm dễ lẫn lộn như l-n, s-x, tr-ch, r-g, gi-d-v)
Rèn kĩ năng đọc đúng, đọc thật chuẩn và chính xác bài đọc thì trước tiên giáo viên phải phát âm mẫu, cho học sinh quan sát khẩu hình(độ mở của miệng) Cho cả lớp đọc, đọc cá nhân để phát hiện lỗi sai chỉnh sửa kịp thời, đọc theo nhóm để học sinh học tập lẫn nhau. Lồng ghép các trò chơi học tập trong các tiết học để tạo không khí lớp học và gây hứng thú cho học sinh. Tổ chức cho các em hoạt động chuyển tiết bằng nhiều hình thức phong phú tránh mỏi mệt sau mỗi tiết học.VD: Phần học thuộc lòng trong các bài thơ, có thể tổ chức cho học sinh trò chơi: Thả thơ. Từ đó giúp tạo hứng thú và giúp các em nhanh thuộc bài.
Khi sử dụng phương pháp tổ chức trò chơi học tập: Giáo viên thay đổi các trò chơi hấp dẫn để thu hút sự chú ý học sinh giúp các em tiếp thu bài tốt hơn. Tránh lặp lại  một trò chơi nhiều lần sẽ gây nhàm chán.
Ngoài việc phát âm sai thì học sinh lớp 1 thường chỉ chú ý đọc được chữ chứ chưa để ý xem cần phải đọc thế nào dẫn đến khi đọc một bài thơ hay đoạn văn các em thường đọc nhát gừng, không chú ý ngắt nghỉ hơi và đọc với giọng đọc như thế nào cho đúng. Chính vì vậy, giáo viên cần quan tâm hướng dẫn học sinh cách ngắt, nghỉ hơi, nhấn giọng cho đúng. Giáo viên đọc mẫu, hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài để các em hiểu được nội dung cũng như cách thức đọc bài mới có thể đọc đúng được. 
VD: Bài: Bọ ve, sách Tiếng Việt CGD, tập 3, trang 72 có câu rất dài: Chỉ đến khi biết chắc là đêm đã xuống, không còn lo gà vịt, chim muông rình bắt nữa, nó mới đột ngột đội lớp đất mỏng, vọt ra khỏi ổ. Để học sinh đọc tốt, trước hết giáo viên phải đọc mẫu, sau đó ghi câu cần luyện đọc lên bảng, hướng dẫn ngắt, nghỉ: Chỉ đến khi biết chắc là đêm đã xuống, không còn lo gà vịt, chim muông rình bắt nữa, nó mới đột ngột đội lớp đất mỏng, vọt ra khỏi ổ.   gọi một số học sinh đọc lại, chỉnh sửa cách đọc cho đúng với giọng đọc, cách ngắt, nghỉ
Giáo viên luôn yêu cầu học sinh thực hành và rèn luyện kỹ năng đọc, viết; lưu ý trang bị cho học sinh kiến thức từ thấp đến cao.

Để làm được điều này, người giáo viên chỉ nhiệt tình giảng dạy là không đủ mà còn phải vận dụng linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học; phải biết kích thích lòng say mê học tập của các em, đồng thời lưu ý đến điều kiện thực tế ở lớp, ở trường của mình.
4.5.2. Rèn kĩ năng viết chính tả

Đây là một trong bốn kĩ năng cần phải đạt đối với mỗi học sinh. Bước đầu tiên khi dạy viết đó là dạy cách cầm bút, để vở, tư thế ngồi viết. Dạy viết từ dễ đến khó: từ nét cơ bản đến chữ cái, hướng dẫn tỉ mỉ điểm đặt bút, chấm các tọa độ để nối hoàn thiện thành một chữ, dạy nét nối, khoảng cách giữa các chữ, cách trình bày bài viết văn xuôi hoặc thơ… 
Muốn viết chính tả tốt trước hết học sinh phải được luyện đọc nhiều và đọc đúng (tăng cường đọc cá nhân để sửa lỗi)
Xác định rõ từng em học sinh hay viết sai chính tả và  các lỗi sai hay mắc phải, xếp những em này ngồi ở những vị trí bàn đầu để dễ quan sát và kiểm tra trong khi các em viết bài.
Sắp xếp những em hay viết sai chính tả ngồi gần những em học sinh đọc chuẩn, viết đúng chính tả để có thể giúp đỡ cho bạn.
Trong các buổi phụ đạo học sinh viết yếu chỉ chú trọng phần luyện viết và đọc. Trước khi học sinh viết chính tả nên cho học sinh nêu lại tư thế ngồi viết cho chuẩn mới cho học sinh viết để tránh cho các em bị cong vẹo cột sống.
Giáo viên sửa lại các lỗi sai cho học sinh. Yêu cầu học sinh viết lại các lỗi sai xuống cuối vở từ 1-> 2 lần
Học sinh yếu chưa biết viết giáo viên phải cầm tay cho học sinh viết.
Khi cho học sinh luyện viết chữ hoa giáo viên cần lưu ý phân tích cụ thể từng nét, độ cao, điểm bắt đầu và điểm kết thúc sau đó cho học sinh quan sát chữ mẫu, luyện viết đúng nét vào bảng con, vở nháp trước khi cho học sinh viết vào vở.
Giáo viên đọc cho học sinh viết. Quá trình này học sinh phải ghi nhớ tiếng, từ do giáo viên yêu cầu viết, sau đó học sinh phải nhẩm trong miệng, có thể đánh vần rồi mới viết ra bảng con. Kết quả viết trên bảng con (hoặc vở nháp) là phản ánh quá trình tư duy cuả học sinh trong việc luyện đọc. Vì viết đúng chứng tỏ học sinh đã nghe đúng, hiểu đúng, đọc đúng(nhẩm, đánh vần)  và ngược lại. Đây cũng là một phần trong việc kiểm tra kết quả đọc của học sinh đồng thời cũng là kiểm tra kĩ năng viết của học sinh. Căn cứ vào kết quả đó giáo viên đánh giá và điều chỉnh quá trình dạy học của mình. Mặt khác, khi học sinh thực hiện viết bảng con sẽ không làm lãng phí thời gian của các em mà giáo viên lại kiểm tra được cả lớp và học sinh được rèn  kĩ năng viết đúng trước khi viết vở.
4.6. Phối hợp linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 
Để cho các em ghi nhớ và khắc sâu các kiến thức đã học, người giáo viên không chỉ nắm vững quy trình 4 việc trong sách thiết kế, mà còn phải làm cho lớp học sôi nổi, học sinh thoải mái trong học tập. Chính vì điều đó, giáo viên phải biết phối hợp linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học tùy vào nội dung từng bài và tùy vào đối tượng học sinh trong lớp để giờ học sôi nổi và hiệu quả. Tạo ra nhiều những trò chơi học tập để gây hứng thú và cuốn hút được học sinh tích cực tham gia vào các hoạt động qua đó rèn kĩ năng giao tiếp, diễn đạt, học sinh sẽ tự tin, mạnh dạn hơn trong học tập.
* Các phương pháp dạy học chủ yếu:

- Phương pháp quan sát, phân tích

 - Phương pháp luyện tập theo mẫu

- Phương pháp hỏi đáp

- Phương pháp luyện tập tổng hợp

- Phương pháp tổ chức trò chơi

* Hình thức tổ chức dạy học:

- Học theo lớp

- Học theo nhóm

- Học cá nhân

     
Trong quá trình dạy giáo viên sử dụng các kí hiệu thay cho ngôn ngữ nói (giáo viên không nói nhiều, không nhắc lại lệnh nhiều lần) để giao nhiệm vụ cho học sinh làm. Giao nhiệm vụ cho học sinh phải dứt khoát, rõ ràng một lần tránh nói nhiều lần.

Tăng cường việc đọc đồng thanh, đánh vần, đọc cá nhân đối với những lớp học sinh còn khó khăn về đọc.

Tăng cường việc rèn nền nếp lớp học như: thực hiện theo các ký hiệu, lệnh của giáo viên; cách xóa bảng con; cách cầm bút viết; cầm sách đọc; cất các đồ dùng; trình bày vở viết, hướng học sinh tự học, hoạt động theo nhóm, tổ.

Dạy đến đâu chắc đến đấy, học sinh chưa hiểu dạy lại. Chủ động và linh hoạt trong việc thực hiện phương án tăng thời lượng tiết dạy đối với môn Tiếng Việt (những bài có nội dung vừa phải nên dạy đủ 4 việc trong 2 tiết). Những bài dài có thể chuyển việc sang tiết tăng.
4.7. Đánh giá học sinh đúng quy định, động viên, thúc đẩy được hứng thú của học sinh

CGD nhấn mạnh vấn đề đánh giá sản phẩm giáo dục  thông qua hoạt động của học sinh, đánh giá dựa trên quá trình chứ không phải đánh giá dựa vào kết quả tại một thời điểm. Việc dánh giá không chỉ dừng ở phương diện kiến thức, kĩ năng mà còn xem xét ở góc độ ý thức học tập và phương pháp học tập. Học môn Tiếng Việt 1 - CGD, học sinh không chỉ ý thức được các hoạt động của chủ thể mà còn tự kiểm soát được quá trình hình thành tri thức. Học sinh không chỉ có thói quen làm việc độc lập mà còn hình thành một phương pháp tự học, tự mình chiếm lĩnh kiến thức thông qua hoạt động của chính bản thân.

Để đánh giá học sinh, CGD không chỉ nhìn nhận trong cả quá trình mà còn so sánh đối chiếu với chính cá thể đó ở các thời điểm khác nhau. Sự tiến bộ của một học sinh phải được so sánh với chính bản thân học sinh trong cùng một hoạt động.

Có 4 mức độ đánh giá đối với quá trình chiếm lĩnh đối tượng của học sinh:

-    Mức 1: làm được

-    Mức 2: làm đúng

-    Mức 3: làm đẹp

-    Mức 4: làm nhanh

Mức 1, 2 là yêu cầu cơ bản, tối thiểu cần đạt cho 100% học sinh. Mức 3,4 thể hiện sự phân hóa học sinh rõ nét trong quá trình dạy học.

- Giáo viên cần nắm chắc quan điểm đánh giá của CGD để có những nhận xét, đánh giá đúng, động viên học sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.
- Giáo viên cần chú trọng việc cho học sinh tham gia tự nhận xét, tự đánh giá, đánh giá bạn, đánh giá lẫn nhau. Tự nhận xét và chỉ ra được lỗi sai để sửa.

- Đảm bảo thực hiện đánh giá kiểm tra đúng theo thông tư 22/2016/TT - Bộ GD&ĐT  ra ngày 22/09/2016.
5. Thực nghiệm
5.1. Mục đích thực nghiệm

Việc tổ chức thực nghiệm nhằm xác định các biện pháp dạy học mà chúng tôi đề xuất trong sáng kiến có thể ứng dụng vào thực tế dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 chương trình CGD trong nhà trường tiểu học hiện nay. Kết quả thực nghiệm sẽ giúp chúng tôi có thêm cơ sở để khẳng định tính khả thi của đề tài nghiên cứu.

5.2. Nhiệm vụ thực nghiệm

- Biên soạn giáo án cho các bài soạn để giáo viên có cơ sở thực hiện.

- Biên soạn những bài kiểm tra để đánh giá kĩ năng đọc,viết, nắm kiến thức ngữ âm của học sinh. 

- Tổ chức theo dõi việc thực hiện dạy học thực nghiệm theo tài liệu đã biên soạn, theo quy trình dạy học đã đề xuất.

- Tập hợp, phân tích, xử lý kết quả dạy học thực nghiệm để rút ra những kết luận về hiệu quả của việc áp dụng quy trình dạy học cũng như các biện pháp mà chúng tôi đã đề xuất.

5.3. Nội dung, tiến trình thực nghiệm
Ban đầu, khi chưa áp dụng những phương pháp mới được nêu trong sáng kiến. Tôi đã tiến hành khảo sát việc dạy và học phần Luyện tập tổng hợp của giáo viên và học sinh lớp b1 và 1C tại đơn vị công tác với đề bài sau:
 Đề bài
1. Đọc thành tiếng 
Bé vẽ

Bà ngoại tặng bé giỏ chì màu. Bé vẽ nhà bé có mái đỏ nhấp nhô sau hàng rào xanh nhạt. Cạnh sân nhà bé có đủ thứ hoa: hoa huệ trăng trắng, hoa lan vàng nâu, hoa giấy đỏ thắm. Hè nhà có chú vàng anh đang ca hát.

2. Đọc thầm và làm bài tập
Câu 1: Đánh dấu x vào 
Bé vẽ gì?
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a.                        b.                             c.                                d.

Câu 2: Nối đúng




Câu 3: Điền từ thích hợp
  Hè nhà có chú……………………………..đang ca hát.
Câu 4: Đưa các tiếng sau vào mô hình

                huệ                                                    ngoại

b. 
3.Viết
Tập thể dục

      Sáng nào bé Mai cũng dậy sớm tập thể dục. Bé chạy vòng quanh sân, hít thở thật sâu mùi hương bưởi, hương cau ngan ngát.

Bài tập:  Điền vào chỗ chấm  iên  hay  ia  

cây m………….           con k………….                       b………..đá
Kết quả
	Lớp
	Sĩ số
	Điểm 9-10
	Điểm 7-8
	Điểm 5-6
	Điểm dưới 5

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1B
	35
	13
	37.2
	16
	45.7
	4
	11.4
	2
	5.7

	1C
	35
	12
	35.3
	15
	44.1
	4
	11.8
	3
	8.8


 Nhìn vào số liệu khảo sát ta thấy, kết quả của hai lớp là tương đương. Số học sinh đạt từ điểm 7 trở lên của hai lớp là không nhiều và vẫn còn tỉ lệ học sinh dưới điểm 5.
Nguyên nhân: Do học sinh còn hạn chế về luật chính tả, nhiều em xác định vị trí âm chính còn nhầm lẫn dẫn đến đưa tiếng vào mô hình còn viết sai vị trí dấu thanh. Nhiều em đọc còn nhỏ, đọc ngọng các tiếng có thanh ngã. Giáo viên còn thiếu kinh nghiệm trong việc rèn kĩ năng học tập cho học sinh, giáo viên chưa chuyên sâu trong việc thường xuyên ra các đề bài ôn tập kiểm tra cho học sinh nên nhiều em còn bỡ ngỡ khi tiếp cận với các bài khảo sát.

          Để kiểm tra chất lượng, khả năng tiếp thu của học sinh và đánh giá kết quả của sáng kiến, chúng tôi tiếp tục tiến hành dạy thực nghiệm cho học sinh lớp thực nghiệm là lớp 1C theo các biện pháp được đề cập đến trong sáng kiến và lớp đối chứng là lớp 1B theo các phương pháp dạy học cũ vẫn tiến hành hàng ngày, giáo viên các lớp là do sự phân công ngẫu nhiên của nhà trường. Các điều kiện dạy học là như nhau. Chúng tôi tiến hành dạy thực nghiệm, sau đó khảo sát học sinh  bằng một bài kiểm tra  như sau: 
Đề bài

1.Đọc thành tiếng 

Tôi là đèn giao thông

Tôi là một cây đèn giao thông. Tôi có một cái chân dài và một cái đầu vuông vức. Trông tôi rất ngộ nghĩnh với ba cái mắt tròn màu xanh, đỏ, vàng. Khi tôi nháy mắt đỏ, mọi người dừng lại, tôi nháy mắt xanh, mọi người ào ào qua tôi như dòng thác, tôi nháy mắt vàng thì mọi người đi chậm và chuẩn bị dừng lại. Tôi rất vui với công việc của mình.

2. Đọc thầm và làm bài tập 

Câu 1: Tìm trong bài và đưa vào mô hình: 
a.Một tiếng có vần ay


      b.Một tiếng có vần ây
Câu 2:  Đánh dấu x vào ý đúng

a.Bài văn viết về cái gì?
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b.Đèn giao thông có mấy cái mắt?

                Một                                   Hai                       Ba

c.Đèn giao thông cảm thấy công việc của mình như thế nào?

                  Nhàm chán                    Rất vui                                  Rất buồn
Câu 3: Nối đúng 


3. Viết

Đàn gà con


Những chú gà con trông thật đáng yêu. Mình các chú vàng óng như cuộn tơ, hai mắt đen láy, nhỏ tí xíu như hai hạt đậu.


Bài tập : Điền vào chỗ trống l hay n

      ...... o lắng             ..... ễ phép                trời ...... ắng            ..... o nê                  
Danh sách các lớp đã tiến hành dạy học thực nghiệm:

	Lớp thực nghiệm
	Lớp đối chứng

	1C (35 học sinh)
	1B(35 học sinh)



Khi đánh giá kết quả học tập của học sinh ở lớp thực nghiệm, chúng tôi đồng thời đánh giá kết quả học tập của học sinh ở lớp đối chứng bằng cùng một bài kiểm tra sau giờ học. Tiến hành thực nghiệm đối chứng để xác định kết quả dạy học theo biện pháp mà chúng tôi đã đề xuất có khả quan hơn so với phương pháp dạy học đang được tiến hành trong nhà trường.
5.4. Chất lượng khảo sát sau thực nghiệm
	Lớp
	Sĩ số
	Điểm 9-10
	Điểm 7-8
	Điểm 5-6
	Điểm dưới 5

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Thực nghiệm
1C
	35
	15
	42.8
	19
	54.3
	1
	2.9
	0
	0

	Đối chứng
1B
	35
	12
	34.3
	14
	40
	7
	20
	2
	5.7


5.5. Phân tích kết quả thực nghiệm

Từ bảng kết quả học tập của học sinh ở hai lớp trên, ta có thể rút ra nhận xét về kết quả học tập của học sinh lớp thực nghiệm cao hơn hẳn kết quả học tập của học sinh lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm, số học sinh đạt điểm 7 trở lên cao hơn nhiều và không còn học sinh nào đạt điểm dưới 5.

Kết quả bài kiểm tra của các lớp thực nghiệm và các lớp đối chứng có thể coi là một căn cứ để chúng tôi đi đến khẳng định tính khả quan của biện pháp mà sáng kiến đề ra.

* Hoạt động của học sinh trong giờ học: Qua dự giờ, theo dõi hoạt động học tập của học sinh, chúng tôi nhận thấy:


- Ở lớp đối chứng: Giáo viên và học sinh thực hiện đúng theo quy trình các việc song sự phối hợp các thao tác giữa thầy và trò chưa thực sự nhịp nhàng. Giáo viên còn nói nhiều, chưa phát huy hết việc sử dụng các kí hiệu, thao tác. Giáo viên chưa quan tâm nhiều đến các đối tượng học sinh trong lớp dẫn đến một số em chưa được tham gia nhiều vào các hoạt động học tập, nhận xét, đánh giá trong tiết học. Một số em chưa mạnh dạn, tự tin khi diễn đạt.

- Ở lớp thực nghiệm: Mức độ hoạt động tích cực của học sinh trong giờ học biểu hiện khá rõ rệt. Học sinh thực sự cuốn hút vào các hoạt động học tập,  các thao tác giữa thầy và trò được phối kết hợp nhịp nhàng, giờ học trở nên sôi nổi, hào hứng. Giáo viên là người tổ chức, hướng dẫn, vì vậy có thể bao quát được tất cả học sinh trong các hoạt động, từ đó có thể hướng dẫn thêm cho những học sinh tiếp thu còn chậm, phát huy được năng lực học tập cho những học sinh có khả năng học tốt trong lớp.
* Về mức độ hứng thú học tập của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng

Trong quá trình thực nghiệm, sự tập trung chú ý của học sinh trong tiết học ở lớp đối chứng và thực nghiệm khác nhau. Thể hiện như sau:
	Lớp
	Mức độ hứng thú (%)

	
	Rất thích
	Thích
	Bình thường
	Không thích

	TN
	23.8
	67.2
	6.8
	2.2

	ĐC
	3.5
	23.6
	61.7
	11.2


Qua kết quả điều tra ta thấy: Hứng thú nhận thức của học sinh giữa các lớp thực nghiệm và đối chứng không giống nhau. Ở khối lớp thực nghiệm học sinh rất thích giờ học chiếm 23.8 % còn ở lớp đối chứng mức độ rất thích chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏ 3.5 %. Hai mức độ học sinh tỏ ra bình thường (61.7%) hoặc không thích (11.2%) ở lớp đối chứng cao hơn hẳn so với các lớp thực nghiệm (6.8% và 2.2 %).

5.6. Kết quả thực nghiệm
Sau một thời gian thực hiện các biện pháp đề ra để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giảng dạy, tôi tiến hành khảo sát chất lượng của lớp đối chứng và lớp thực nghiệm. Kết quả bài kiểm tra của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng có thể coi là một căn cứ để chúng tôi đi đến khẳng định tính khả quan của các biện pháp nâng cao dạy học phần Luyện tập tổng hợp mà chúng tôi đã đề ra. Điều này cho thấy việc đổi mới phương pháp dạy học phần Luyện tập tổng hợp môn Tiếng Việt 1 – CGD là rất quan trọng và hết sức cần thiết nhằm giúp các em đọc thông viết thạo, nắm tốt kiến thức và góp phần nâng cao chất lượng dạy học nói chung và  môn Tiếng Việt nói riêng. 

   *Về giáo viên: 

- Giáo viên đã nắm bắt và thực hiện thành thạo quy trình dạy các mẫu và các thao tác giảng dạy trên lớp.
- Biết phối hợp linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức giảng dạy tạo không khí lớp học sôi nổi, học sinh tích cực.
   *Về học sinh

- Thực tế khi áp dụng các kinh nghiệm trên vào giảng dạy tiết Tiếng Việt tôi thấy học sinh tiếp nhận kiến thức một cách linh hoạt và hiệu quả hơn. Học sinh nắm chắc cấu trúc ngữ âm, cách phân tích tiếng, đưa tiếng vào mô hình đúng vị trí. 
- Học sinh thực hiện thành thạo các kí hiệu và quy trình 4 việc.
- Ghi nhớ luật chính tả tương đối tốt nên viết chính tả mắc lỗi ít hơn.
- Học sinh đọc với tốc độ nhanh hơn, tránh được đọc vẹt. Hiệu quả phát âm chuẩn của học sinh tăng lên rõ rệt. Học sinh chăm chỉ, chủ động tiếp thu kiến thức, có hứng thú đọc, học sinh chủ động phát âm chuẩn, đọc rõ ràng, lưu loát, nhiều em đọc diễn cảm.  

Kết quả thực nghiệm có thể coi là một căn cứ để chúng tôi đi đến khẳng định tính khả quan của phương pháp mà chúng tôi đề xuất.

Thực hiện chương trình dạy Tiếng Việt 1 - CGD, giáo viên và học sinh tổ 1 đã gặp không ít những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giảng dạy. Xác định được điều đó, ngay từ đầu năm tổ đã tiến hành các buổi họp sinh hoạt tổ chuyên môn, tích cực tham gia đầy đủ các buổi tổ chức chuyên đề của Phòng giáo dục để cùng nhau học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Đề ra những biện pháp khắc phục khó khăn để cố gắng đảm bảo và nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt. Cho đến thời điểm này, giáo viên cũng đã yên tâm với việc dạy Tiếng Việt công nghệ, nắm chắc được quy trình và thao tác các việc để tổ chức các hoạt động trên lớp. Học sinh tích cực học tập và có kết quả tương đối tốt.
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận

Sáng kiến đã hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu. Đó là: 

-  Nghiên cứu những vấn đề chung về dạy học Tiếng Việt 1- CGD. 

- Khảo sát và đánh giá thực trạng dạy và học phần Luyện tập tổng hợp môn Tiếng Việt 1 – CGD.

- Đề xuất các biện pháp cải tiến tích cực nâng cao chất lượng dạy học phần Luyện tập tổng hợp môn Tiếng Việt 1 – CGD gồm:
+ BP 1: Khắc phục hạn chế của chương trình.

+ BP 2: Phân loại đối tượng học sinh để có biện pháp dạy học phù hợp.

+ BP 3: Thực hiện tốt quy trình dạy các mẫu.

+ BP 4: Phân loại hệ thống cấu trúc vần gắn với luật chính tả.

+ BP 5: Chú trọng việc rèn kĩ năng đọc và viết cho học sinh.

+ BP 6: Phối hợp linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 
+ BP7: Đánh giá học sinh đúng quy định, động viên, thúc đẩy được hứng thú của học sinh.

Các biện pháp trên đây đã được áp dụng, được kiểm nghiệm trong quá trình dạy học.

Kết quả thực nghiệm cho thấy: 7 biện pháp đã nêu trong sáng kiến có tính thực tiễn và khả thi, có thể áp dụng và góp phần nâng cao chất lượng dạy học phần Luyện tập tổng hợp nói riêng và chất lượng dạy học môn Tiếng Việt nói chung.
2. Khuyến nghị
         Từ những kết quả nghiên cứu đạt được, chúng tôi xin nêu một số khuyến nghị sau:

2.1. Với các cấp quản lí: Để chất lượng môn Tiếng Việt lớp một đạt được kết quả tốt hơn, nhà trường cần tổ chức các chuyên đề, hội thảo về nội dung này mang tính rộng khắp trong các khối lớp để đội ngũ giáo viên tham khảo, học hỏi, rút kinh nghiệm chung, qua đó vận dụng phù hợp cho từng lớp và cho từng đối tượng học sinh.


2.2. Với tổ chuyên môn: Trong khối cần có sự thống nhất ngay từ tuần đầu của năm học để có sự chuẩn bị kịp thời. Sinh hoạt chuyên môn của tổ cần có sự phân công thao giảng, lên chuyên đề rút kinh nghiệm trước khi chuyển dạy từng mẫu.

2.3. Với giáo viên: Giáo viên cần có nhận thức đúng dắn về vai trò của việc dạy học phần Luyện tập tổng hợp, từ đó có hướng điều chỉnh các phương pháp dạy học, tìm ra nhiều phương pháp mới mang lại hiệu quả cao, gây được hứng thú với học sinh. Khi đọc bài giáo viên cần hướng dẫn cụ thể và phát âm chuẩn, cho học sinh đọc lại nhiều lần (tăng cường đọc cá nhân). Khi viết mẫu cần cụ thể từng nét, hướng dẫn đúng độ cao con chữ. Cần thực hiện đúng quy trình 4 việc, câu lệnh của giáo viên cần phải dứt khoát, rõ ràng. Các hoạt động của lớp cần phải thực hiện theo “ký hiệu” trên bảng hoặc ký hiệu bằng tay của giáo viên. Cần có sự nghiên cứu nội dung bài dạy, nắm vững mục tiêu từng tiết dạy từ đó vận dụng cho phù hợp đối tượng học sinh lớp mình phụ trách.Tùy theo từng đối tượng học sinh trong lớp mà chọn từ ngữ cần rèn đọc, từ ngữ cần giải nghĩa, đoạn viết chính tả phù hợp, không rập khuôn máy móc như sách thiết kế. 
Trên đây là toàn bộ sáng kiến: Nâng cao chất lượng dạy học phần Luyện tập tổng hợp  môn Tiếng Việt lớp 1.


Do điều kiện khả năng có hạn, sáng kiến còn nhiều thiếu sót, có những vấn đề chưa thể đề cập đến, rất mong được sự giúp đỡ, góp ý, bổ sung của đồng nghiệp, của các cấp lãnh đạo để sáng kiến của tôi được trọn vẹn, có giá trị thực tiễn hơn.


Tôi xin trân trọng cảm ơn!
BÀI DẠY MINH HỌA 

Tiếng Việt

VẦN

Mục tiêu:

- Học sinh ôn lại hai mẫu vần: Vần chỉ có âm chính, Vần có âm đệm và âm chính.

- Nắm chắc luật chính tả về âm đệm.

- Luyện đọc và học thuộc lòng bài ca dao: Trâu ơi.

- Giáo dục học sinh biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ con trâu.

II.Đồ dùng: 

- Bảng phụ, tranh.
III. Hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên

1.Bài cũ:

- Em đã học mấy mẫu vần, đó là những mẫu vần nào?

2.Bài mới: Giáo viên giới thiệu bài: Vần

Việc 1:

- Nêu những vần chỉ có âm chính?

- Các vần trên thuộc loại âm gì?

Chốt: Vần chỉ có âm chính thì âm chính là nguyên âm. Có âm được ghi bằng 1 con chữ, âm được ghi bằng 2 con chữ và đọc lên nghe được cả 2 âm gọi là nguyên âm đôi.

- Người ta chia nguyên âm thành mấy loại?

- Em phân biệt nguyên âm không tròn môi và nguyên âm tròn môi bằng cách nào?

- Hãy xếp các nguyên âm trên vào hai cột

+Không tròn môi              Tròn môi

- Vì sao em lại xếp các nguyên âm a, e, ê, e, i… vào nguyên âm không tròn môi? Và sao lại xếp: o, ô, u, ua vào nguyên âm tròn môi?

- Chúng ta làm tròn môi nguyên âm không tròn môi bằng cách nào?

- Hãy làm tròn môi các nguyên âm trên?

- Sau khi làm tròn môi các nguyên âm đó, ta được sản phẩm gì?

- Yêu cầu học sinh nhắc lại 6 vần trên bảng

- 6 Vần đó thuộc mẫu vần nào đã học?

- Hãy nêu luật chính tả về âm đệm?

- Giáo viên treo bảng phụ, học sinh nhắc lại theo 4 mức độ To – nhỏ - nhẩm – thầm.

- Gọi 2 học sinh nhắc lại.

- Giáo viên chốt kiến thức

Giải lao: Trò chơi

Việc 2: Luyện đọc bài: Trâu ơi
- GV treo bảng phụ

- Gọi 2 học sinh đọc mẫu

- Chỉ kí hiệu đọc thầm trên bảng, yêu cầu học sinh đọc và tìm tiếng, từ khó.

- Cho học sinh đọc nối tiếp từ khó, sửa phát âm cho học sinh.

- Giáo viên đọc mẫu, lưu ý giọng đọc, cách ngắt nhịp.

- Bài ca dao có mấy dòng thơ?

- Yêu cầu học sinh đọc nối tiếp từng dòng.

- Bài ca dao có mấy câu thơ? Đọc nối tiếp câu.

- Gọi 3 học sinh đọc lại cả bài.

- Lớp đọc đồng thanh.

+Bài ca dao là lời tâm sự của ai với ai?
+ Bác nông dân muốn nói gì với con trâu của mình?

+ Công việc của bác nông dân là gì?

+ Bác nông dân gọi trâu như thế nào? Bác xưng là gì?

+ Cách xưng hô đó cho ta thấy tình cảm của bác với trâu như thế nào?

- Vì sao bác lại yêu quý và coi trâu như bạn?

Giáo viên cho học sinh xem tranh
+ Ngoài công việc chính là giúp người nông dân cày, cấy, trâu còn có ích lợi gì?

+ Em cần có thái độ như thế nào với con trâu?

- Giáo viên giới thiệu, mở rộng thêm về máy cày.

+ Qua bài đọc, em hãy cho biết nội dung bài là gì?

* Hướng dẫn học thuộc lòng

- Trình chiếu cả bài thơ, gọi 1 đọc lại bài.

- Giáo viên xóa dần từng dòng, gọi học sinh đọc thuộc.

- Yêu cầu học sinh gấp sách, đọc đồng thanh theo tổ.

-Thi đọc giữa 3 tổ, nhận xét.

3.Củng cố
- Giáo viên chốt lại nội dung bài, dặn dò học sinh ghi nhớ  các mẫu vần, luật chính tả về âm đệm và ôn lại bìa học thuộc lòng: Trâu ơi!
	Hoạt động của học sinh

- Học sinh  nhắc lại 5 mẫu vần đã học

- Học sinh nhắc lại nối tiếp

- Học sinh nêu: a, e, ê, i, ô, u, ư, ơ, ia, ua, ưa

- Học sinh trả lời: nguyên âm

- Hai loại: Nguyên âm không tròn môi và tròn môi.

- Bằng cách phát âm

a, e, ê, i, ơ, ia, ư, ưa       o, ô, u, ua
- Vì khi phát âm, độ mở rộng miệng rộng…..

- Thêm âm đệm o, u vào trước nguyên âm không tròn môi

a    e    ê      i      ơ      ia     ư     ưa    

oa  oe  uê   uy     uơ    uya/uyê

- Sản phẩm là 6 vần.

- Học sinh nhắc lại
- Kiểu vần có âm đệm và âm chính
- Hs nêu luật chính tả về âm /c/, âm /i/

- Học sinh nhắc lại theo 4 mức độ

- 2 học sinh nhắc lại.

- 2 học sinh đọc

- Học sinh đọc thầm, nêu: ngọn lúa, này, nông gia

- Học sinh đọc nối tiếp

- 6 dòng thơ

- Học sinh đọc cá nhân, nhóm 2, 4
- 3 câu thơ. Đọc nối tiếp cá nhân, nhóm 2, nhóm 4
- 3 học sinh đọc

- Lớp đọc đồng thanh
- Lời tâm sự của bác nông dân với con trâu của mình

- Bác muốn trâu ra ruộng cày với mình

- Cày, cấy

- Gọi: Trâu ơi, xưng : ta

- Bác yêu quý trâu và coi trâu như một người bạn.

- Vì trâu giúp bác làm việc

- Kéo gỗ, chở vật liệu,…

-Yêu quý, chăm sóc, bảo vệ trâu

- Tình cảm của bác nông dân với con trâu của mình.

- Học sinh đọc

- Cử 3 đại diện thi đọc

- Học sinh nghe


TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Sách giáo khoa Tiếng Việt 1- CGD – NXBGD

2. Sách Thiết kế Tiếng Việt 1 - CGD – NXBGD

3. Tâm lí học tiểu học – NXBGD

4. Giáo dục tiểu học – NXBGD

5. Lí luận dạy và học – NXB ĐHQGHN

6. Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học – NXBGD

7. Tạp chí Giáo dục tiểu học - NXBGD

MỤC LỤC
1THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN


2TÓM TẮT SÁNG KIẾN


1MÔ TẢ SÁNG KIẾN


11. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến


21.1. Mục đích nghiên cứu


21.2. Nhiệm vụ nghiên cứu


21.3. Đối tượng nghiên cứu


21.4. Giới hạn, phạm vi nghiên cứu


21.5. Phương pháp nghiên cứu


31.6. Ý nghĩa và điểm mới của sáng kiến


32. Những vấn đề chung về việc dạy học phần Luyện tập tổng hợp chương trình Tiếng Việt 1 - CGD


32.1. Công nghệ giáo dục là gì?


42.2. Quy trình công nghệ giáo dục


42.3.Quan điểm dạy học theo công nghệ giáo dục


42.4. Một số luận điểm của Giáo sư Hồ Ngọc Đại về giáo dục


52.5. Mục tiêu, yêu cầu của việc dạy học phần Luyện tập tổng hợp


62.6. Nội dung, chương trình phần Luyện tập tổng hợp


62.6.1. Chương trình


62.6.2. Nội dung


73. Thực trạng việc dạy học phần Luyện tập tổng hợp chương trình Tiếng Việt 1 – CGD


83.1. Thực trạng về chương trình


93.2. Thực trạng về phía giáo viên


113.3. Thực trạng về phía học sinh


124. Các biện pháp dạy học phần Luyện tập tổng hợp môn Tiếng Việt 1 - CGD


124.1. Khắc phục hạn chế của chương trình


144.2. Phân loại đối tượng học sinh để có biện pháp dạy học phù hợp


154.3.  Thực hiện tốt quy trình dạy các mẫu


174.4. Phân loại hệ thống cấu trúc vần gắn với luật chính tả


204.5. Chú trọng việc rèn kĩ năng đọc và viết cho học sinh


234.6. Phối hợp linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học


244.7. Đánh giá học sinh đúng quy định, động viên, thúc đẩy được hứng thú của học sinh


255. Thực nghiệm


255.1. Mục đích thực nghiệm


255.2. Nhiệm vụ thực nghiệm


255.3. Nội dung, tiến trình thực nghiệm


295.4. Chất lượng khảo sát sau thực nghiệm


295.5. Phân tích kết quả thực nghiệm


305.6. Kết quả thực nghiệm


33KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ


331. Kết luận


332. Khuyến nghị


35BÀI DẠY MINH HỌA


39TÀI LIỆU THAM KHẢO



Hoa huệ





vàng nâu





Hoa lan





Hoa giấy





đỏ thắm





trăng trắng





















































Đèn đỏ





mọi người ào qua như thác.





Đèn xanh





mọi người dừng lại.









